
KT1 KT2 KT3 KT4 Chuyen can TBC TX
Điểm Điểm Điểm Điểm Điểm Đề

1 Nguyễn Việt Cường 7 8 8 6 0 6 16 5,8
2 Hách Văn Hải 7 8 8 6 8 6 10 7,4
3 Lê Đình Hoàn 8 8 8 6 8 6 12 7,6
4 Tống Xuân Lâm 9 9 9 10 10 10 4 9,4
5 Đỗ Thị Linh 8 8 8 7 8 7 2 7,8
6 Phan Văn Lương 7 8 8 6 7 6 9 7,2
7 Lê Minh Nghĩa 0 8 8 7 7 7 13 6
8 Lê Công Phong 8 8 8 7 9 7 11 8
9 Nguyễn Văn Quang 8 8 8 6 9 6 3 7,8

10 Hoàng Duy Sơn 9 9 9 9 9 9 8 9
11 Lê Thanh Tâm 8 8 8 8 9 8 7 8,2
12 Trịnh Duy Thành 0
13 Lường Tiến Thiện 8 9 9 6 9 6 1 8,2
14 Ngô Văn Thu 8 8 8 7 9 7 5 8
15 Lê Trọng Toàn 8 8 8 6 9 6 6 7,8
16 Phạm Đình Tuấn 14 0
17 Lang Danh Vọng 15 0

STT Họ và tên

BẢNG ĐIỂM LỚP ĐH KỸ THUẬT CÔNG TRÌNH K14
HỌC PHẦN: CÔNG NGHỆ XÂY DỰNG ĐƯỜNG 2

KT giữa kỳ


